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I- Mục tiêu:
* Phân môn Địa lí:
- Bài 6: Thủy văn Việt Nam.
- Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
- Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.
- Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam.
- Bài 10: Sinh vật Việt Nam.
- Bài 11. Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.
- Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam.
* Phân môn Lịch sử:
- Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX 
- Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
- Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
II Câu hỏi:
Dạng 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất.
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
Câu 1. Ở nước ta, hệ thống sông nào có lưu lượng nước lớn nhất?
A. Mê Công.			B. Sông Hồng.		C. Đồng Nai.			D. Thái Bình.
Câu 2. Hai phụ lưu chính của hệ thống sông Hồng là
A. sông Mã và sông Đà.					B. sông Đà và sông Lô.
C. sông Lô và sông Chảy.					D. sông Chảy và sông Mã.
Câu 3.  Biến đổi khí hậu tác động đến nhiệt độ như thế nào?
A. Nhiệt độ trung bình năm có xu thế tăng		B. Nhiệt độ trung bình năm có xu thế giảm
C. Nhiệt độ tăng cao                                        		D. Nhiệt độ thấp
Câu 4. Vào mùa mưa lũ, thiên tai nào thường xảy ra ở khu vực miền núi của Việt Nam?
A. Hạn hán.			B. Ngập lụt.			C. Lũ quét.			D. Động đất.
Câu 5. Khó khăn chủ yếu của khí hậu đối với nông nghiệp nước ta hiện nay là
A. hạn hán, mưa phùn, bão.					B. nhiều thiên tai, dịch bệnh.
C. sâu bệnh và sương muối.				D. sạt lở bờ biển, cháy rừng.
Câu 6. Hiện nay, tại một số lưu vực sông của Việt Nam đang gặp tình trạng nào sau đây?
A. Đầy nước quanh năm và sử dụng lãnh phí.		B. Sạt lở hai bên sông, lũ lụt xảy ra nhiều nơi.
C. Ô nhiễm nước sông và hạn hán ở khắp nơi.		D. Chưa sử dụng hợp lí, ô nhiễm nguồn nước.
Câu 7. Thông tin :“Đây là nhóm đất phù hợp cho sản xuất cây lương thực (lúa, ngô,...), cây công nghiệp hàng năm (dâu tằm, thuốc lá, bông, đậu tương,...) và cây ăn quả” giới thiệu về
A. giá trị sử dụng của nhóm đất phù sa.			B. giá trị sử dụng của nhóm đất mùn trên núi.
C. đặc điểm của nhóm đất phù sa. 				D. đặc điểm của nhóm đất mùn trên núi.
Câu 8. Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là  nhóm đất nào sau đây?
A. Phù sa			B. Feralit			C. Mùn núi cao		D. Đất xám
Câu 9. Quá trình tích lũy ôxít sắt, ôxít nhôm được tăng cường sẽ hình thành loại đá nào sau đây?
A. Badan.			B. Đá vôi.			C. Granit.		         D. Đá ong.
Câu 10. Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An (Ninh Bình) có những hệ sinh thái tự nhiên nào? 
A. Hệ sinh thái trên núi đá vôi (rừng, núi, hang động, các loài động vật, thực vật trên núi, trong rừng,...) và dưới nước (các loài thủy sản).
B. Chỉ có hệ sinh thái trên núi đá vôi (rừng, núi, hang động, các loài động vật, thực vật trên núi, trong rừng,...).
C. Chỉ có hệ sinh thái dưới nước (các loại sinh vật dưới nước: cá, tôm, ao, hồ, sông,...).	
D. Có cả hệ sinh thái trên núi, dưới nước và đồng ruộng, nhà cửa,....        
Câu 11. Rừng trồng cây lấy gỗ, cây công nghiệp thuộc hệ sinh thái nào sau đây?
A. Hệ sinh thái nông nghiệp.				B. Hệ sinh thái tự nhiên.
C. Hệ sinh thái công nghiệp.				D. Hệ sinh thái nguyên sinh.
Câu 12. Khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên ở nước ta là vườn quốc gia nào sau đây?
A. Ba Bể.			B. Ba Vì.			C. Bạch Mã.		         D. Cúc Phương.
Câu 13. Biển Đông có diện tích khoảng bao nhiêu?
A. Khoảng 3,24 triệu km2.					B. Khoảng 3,43 triệu km2.
C. Khoảng 3,34 triệu km2.					D. Khoảng 3,44 triệu km2.
Câu 14. Trong vùng biển Việt Nam, đường cơ sở là căn cứ để xác định
A. vị trí địa lí, độ sâu của lãnh hải và các vùng biển khác.
B. giới hạn, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
C. độ sâu, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
D. phạm vi, chiều rộng của lãnh hải và các vùng biển khác.
Câu 15. Biểu hiện nào sau đây thể hiện vai trò của biển đảo đối với kinh tế nước ta?
A. Vai trò trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.		B. Là nơi cư trú, nhiều hoạt động của dân cư.
C. Đóng góp đáng kể vào GDP của đất nước.		D. Có nhiều cảnh quan đẹp phát triển du lịch.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ:
Câu 1. Học thuyết “Tam dân” của Tôn Trung Sơn không có nội dung nào sau đây?
A. “Dân tộc độc lập”.					B. “Dân quyền tự do”.
C. “Dân sinh hạnh phúc”.					D. “Khai dân trí, chấn dân khí”.
Câu 2. Nhân tố được xem là “chìa khóa vàng” trong cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản là
A. giáo dục.			B. quân sự. 			C. kinh tế.   			D. chính trị.
Câu 3. Nội dung nào không phản ánh đúng những chính sách cải cách của Thiên hoàng Minh Trị trên lĩnh vực quân sự?
A. Học tập cách tổ chức quân đội từ Trung Quốc.
B. Huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây.
C. Thực hiện chế độ nghĩa vụ quân sự.
D. Đóng tàu chiến, sản xuất vũ khí…
Câu 4. Đến giữa thế kỉ XIX, đế quốc nào đã hoàn thành việc xâm chiếm và đặt ách cai trị ở Ấn Độ?
A. Anh.			B. Pháp.			C. Đức.			D. Mĩ.
Câu 5. Trong những năm 1857 - 1859, ở Ấn Độ đã diễn ra cuộc đấu tranh nào sau đây?
A. Đấu tranh chống chia cắt xứ Ben-gan.			B. Phong trào Thái bình Thiên quốc.
C. Phong trào bất bạo động.				D. Khởi nghĩa Xi-pay.
Câu 6. Đến cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giữ được nền độc lập tương đối về chính trị là
A. Việt Nam.			B. Lào.			C. Xiêm.			D. Miến Điện.
Câu 7. Thắng lợi của cuộc cách mạng năm 1896 - 1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến sự ra đời của nhà nước nào?
A. Vương quốc Phi-líp-pin.					B. Cộng hòa Phi-líp-pin.
C. Liên bang Phi-líp-pin.					D. Cộng hòa dân chủ Phi-líp-pin.
Câu 8. Ở Việt Nam, trong những năm 1885 - 1896 đã diễn ra cuộc đấu tranh nào dưới đây?
A. Khởi nghĩa Yên Bái.					B. Phong trào Cần vương.
C. Khởi nghĩa Yên Thế.					D. Khởi nghĩa của A-cha-xoa.
Câu 9. Luật Gia Long là tên gọi khác của bộ luật nào dưới đây?
A. Hoàng Việt luật lệ.					B. Quốc triều hình luật.
C. Hình luật.							D. Hình thư.
Câu 10. Việc khai hoang và thành lập các huyện Kim Sơn (Ninh Bình), Tiền Hải (Thái Bình) gắn liền với công lao của nhân vật nào dưới đây?
A. Trịnh Hoài Đức.						B. Nguyễn Hữu Cảnh.
C. Nguyễn Công Trứ.					D. Nguyễn Tri Phương.
Câu 11. Truyện Kiều là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ nào?
A. Nguyễn Đình Chiểu.					B. Hồ Xuân Hương.
C. Nguyễn Du.						D. Bà huyện Thanh Quan.
Câu 12. Trong những năm 1854 - 1856, ở khu vực Hà Nội (Việt Nam) đã diễn ra cuộc khởi nghĩa nào dưới đây?
A. Khởi nghĩa của Phan Bá Vành.				B. Khởi nghĩa của Lê Duy Lương.
C. Khởi nghĩa của Nông Văn Vân.			D. Khởi nghĩa của Cao Bá Quát.
Câu 13. Dưới thời vua Gia Long, quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh nào?
A. Quảng Ngãi.						B. Bình Định.
C. Khánh Hòa.						D. Thừa Thiên Huế.
Câu 14. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?
A. Có sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội.		B. Diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau.
C. Diễn ra sôi nổi nhưng cuối cùng thất bại.		D. Lật đổ ách cai trị của thực dân phương Tây.
Câu 15. Thành công của cuộc Duy tân Minh Trị (cuối thế kỉ XIX) không mang lại kết quả nào sau đây cho Nhật Bản?
A. Đưa nước Nhật thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, trì trệ.
B. Giúp Nhật Bản thoát khỏi nguy cơ bị biến thành thuộc địa.
C. Thúc đẩy Nhật Bản tiến nhanh trên con đường đế quốc chủ nghĩa.
D. Tạo điều kiện để Nhật Bản giúp đỡ các nước châu Á bảo vệ nền độc lập.
DẠNG 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI: Học sinh chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d), e) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng?
a) Tính chất nóng ẩm của khí hậu nước ta khiến quá trình phong hóa đá mẹ diễn ra yếu ớt.
b) Tính chất nóng ẩm của khí hậu nước ta khiến quá trình phong hóa đá mẹ diễn ra mạnh mẽ.
c) Quá trình phong hóa đá mẹ tạo nên một lớp phủ thổ nhưỡng khá mỏng.
d) Quá trình phong hóa đá mẹ tạo nên một lớp phủ thổ nhưỡng dày.
	a) Sai
	b) Đúng
	c) Sai
	d) Đúng


Câu 2. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói về đặc điểm sinh vật Việt Nam?
a) Do sự xâm nhập của các luồng sinh vật di cư từ nơi khác đến nên sinh vật nước ta phong phú và đa dạng.
b) Ở nước ta, các kiểu rừng cận nhiệt là phổ biến nhất, chiếm diện tích lớn nhất và được phân bố rộng khắp từ bắc xuống nam.
c) Các hệ sinh thái nhân tạo là do con người tạo ra và duy trì để lấy lương thực, thực phẩm và các sản phẩm cần thiết khác cho đời sống của mình.
d) Một số loài thực vật nhiệt đới ở nước ta là các loài cây thuộc họ Dầu, họ Dâu tằm, họ Dẻ, họ Thông,...
	a) Đúng
	b) Sai
	c) Đúng
	d) Sai


Câu 3. Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử và sửa lại câu sai cho đúng.
a) Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
b) Cách mạng Tân Hợi còn nhiều điểm hạn chế cho nên ít ảnh hưởng đến phong trào cách mạng của các nước trong khu vực.
c) Nhờ Nhật Bản phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa nên cuộc Duy tân Minh Trị mới được tiến hành thành công.
d) Cách mạng Tân Hợi gắn liền với vai trò của Viên Thế Khải.
e) Nhật Bản tiến hành cuộc Duy tân Minh Trị trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục.


Câu 4. Hãy xác định câu đúng hoặc sai về nội dung lịch sử và sửa lại câu sai cho đúng.
a) Nửa sau thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á đều bị thực dân phương Tây xâm chiếm.
b) Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh hoàn thành việc xâm chiếm và áp đặt ách cai trị ở nước Ấn Độ.
c) Chính sách của thực dân Anh ở Ấn Độ đã tạo điều kiện cho đất nước này phát triển mạnh mẽ theo hướng tư bản chủ nghĩa.
d) Mỹ là nước đi đầu trong cuộc xâm lược thuộc địa ở Đông Nam Á.
e) Nước vừa thoát khỏi ách thống trị của Tây Ban Nha lại trở thành thuộc địa của Mỹ là Phi-líp-pin.

Việt Hưng ngày 28 tháng 04 năm 2025
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